PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUẬN LONG BIÊN
TRƯỜNG MẦM NON NGỌC THỤY


THỜI KHÓA BIỂU - NĂM HỌC 2019-2020


	Thứ
Lớp
	TUẦN
	THỨ HAI
	THỨ BA
	THỨ TƯ
	THỨ NĂM
	THỨ SÁU

	D1
	Tuần 1, 3
	THỂ DỤC
	NBTN
	HĐVĐV
	LQVH
	TẠO HÌNH

	
	Tuần 2,4
	THỂ DỤC
	NBTN
	NBPP
	LQVH
	ÂM NHẠC

	D2
	Tuần 1, 3
	TẠO HÌNH
	THỂ DỤC
	NBTN
	HĐVĐV
	LQVH

	
	Tuần 2,4
	ÂM NHẠC
	THỂ DỤC
	NBTN
	NBPP
	LQVH

	D3
	Tuần 1, 3
	HĐVĐV
	ÂM NHẠC
	LQVH
	THỂ DỤC
	NBTN

	
	Tuần 2,4
	NBPB
	TẠO HÌNH
	LQVH
	THỂ DỤC
	NBTN

	D4
	Tuần 1, 3
	ÂM NHẠC
	LQVH
	HĐVĐV
	THỂ DỤC
	NBTN

	
	Tuần 2,4
	TẠO HÌNH
	LQVH
	NBPB
	THỂ DỤC
	NBTN

	C1
	Tuần 1, 3
	Âm nhạc
	Khám phá
	Tạo hình
	Toán
	TDGH

	
	Tuần 2,4
	Văn học
	Khám phá
	Tạo hình
	Toán
	TDGH

	C2
	Tuần 1, 3
	Tạo hình
	TDGH
	Toán
	Khám phá
	Âm nhạc

	
	Tuần 2,4
	Tạo hình
	TDGH
	Toán
	Khám phá
	Văn học

	C3
	Tuần 1, 3
	Văn học
	Toán
	Tạo hình
	Khám phá
	TDGH

	
	Tuần 2,4
	Văn học
	Toán
	Tạo hình
	Khám phá
	Âm nhạc

	C4
	Tuần 1, 3
	TDGH
	Khám phá
	Tạo hình
	Toán
	Âm nhạc

	
	Tuần 2,4
	TDGH
	Khám phá
	Tạo hình
	Toán
	Văn học

	B1
	Tuần 1, 3
	Tạo hình
	TDGH
	KPKH
	Toán
	Văn học

	
	Tuần 2,4
	Tạo hình
	Văn học
	KPKH
	Toán
	Âm nhạc

	B2
	Tuần 1, 3
	Văn học
	Tạo hình
	Toán
	KPKH
	TDGH

	
	Tuần 2,4
	Âm nhạc
	Tạo hình
	Toán
	KPKH
	Văn học

	B3
	Tuần 1, 3
	TDGH
	KPKH
	Tạo hình
	Toán
	Văn học

	
	Tuần 2,4
	Văn học
	KPKH
	Tạo hình
	Toán
	Âm nhạc

	B4
	Tuần 1, 3
	Tạo hình
	Toán
	Âm nhạc
	KPKH
	TDGH

	
	Tuần 2,4
	Tạo hình
	Toán
	Văn học
	KPKH
	Âm nhạc

	A1
	Tuần 1, 3
	Văn học
	KPKH
	Âm nhạc
	LQVT
	Tạo hình

	
	Tuần 2,4
	Thể chất
	KPKH
	LQCC
	LQVT
	Tạo hình

	A2
	Tuần 1, 3
	Thể chất
	LQVT
	KPKH
	LQCC
	Tạo hình

	
	Tuần 2,4
	Văn học
	LQVT
	KPKH
	Âm nhạc
	Tạo hình

	A3
	Tuần 1, 3
	Thể chất
	KPKH
	LQVT
	Tạo hình
	Văn học

	
	Tuần 2,4
	LQCC
	KPKH
	LQVT
	Tạo hình
	Âm nhạc

	A4
	Tuần 1, 3
	Tạo hình
	KPKH
	LQCC
	LQVT
	Âm nhạc

	
	Tuần 2,4
	Tạo hình
	KPKH
	Thể chất
	LQVT
	Văn học

	A5
	Tuần 1, 3
	Văn học
	Tạo hình
	KPKH
	LQVT
	Âm nhạc

	
	Tuần 2,4
	Thể chất
	Tạo hình
	KPKH
	LQVT
	LQCC

	A6
	Tuần 1, 3
	Tạo hình
	KPKH
	LQVT
	Thể chất
	Văn học

	
	Tuần 2,4
	Tạo hình
	KPKH
	LQVT
	Âm nhạc
	LQCC
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